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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1941/QĐ-UBND

         Bình Phước, ngày 23 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

công trình hồ chứa nước Bù Kal thuộc dự án cụm công trình tưới,

cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011; 

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 433/TTr-STNMT ngày 23/8/2011, theo Tờ trình số 01/TTr-HĐBTLN ngày 20/7/2011 của Hội đồng bồi thường GPMB thi công cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình hồ chứa nước Bù Kal thuộc dự án cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh với tổng kinh phí dự toán là 23.906.757.886 đồng (Hai mươi ba tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm năm mươi bảy ngàn, tám trăm tám mươi sáu đồng). 

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB thi công cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư; Giám đốc Ban QLCDA ngành NN&PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

                                                                                             KT. CHỦ TỊCH

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                        Phạm Văn Tòng   
PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình hồ chứa nước Bù Kal 
tại xã Lộc Hòa và Lộc An, huyện Lộc Ninh
(Kèm theo Quyết định số  1941/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh)

I. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011; 

- Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh.
II. Số liệu về địa điểm, diện tích các loại đất, hiện trạng sử dụng đất
1. Địa điểm triển khai thực hiện dự án
Hồ chứa nước Bù Kal được xây dựng tại xã Lộc Hòa và Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

2. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 322.549,7 m2 (đaát noâng nghieäp troàng caây laâu naêm).
3. Thời điểm thu hồi đất: năm 2011.
4. Thời gian dự kiến triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: tháng 8-9/2011.

5. Hiện trạng sử dụng đất
Đất thu hồi để thực hiện công trình thuộc vùng lòng hồ, khu đầu mối, bãi vật liệu và đường thi công công trình hồ Bù Kal. Một số hộ gia đình, cá nhân đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), một số đất do người dân khai phá và sử dụng ổn định từ trước đây nhưng chưa được cấp giấy CNQSDĐ.

Đất được sử dụng để xây dựng nhà ở (bán kiên cố và nhà tạm), các công trình phụ, nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm, hàng năm (phần lớn là trồng cây cao su, tiêu, cà phê...).
6. Nguồn gốc sử dụng đất
Chủ yếu là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm của các hộ gia đình nằm trong khu vực GPMB đã được cấp giấy CNQSDĐ.
III. Tổng hợp về số hộ trong khu vực GPMB
Tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong khu vực GPMB là 68 hộ, trong đó tổng số hộ bị mất nhà là 3 hộ. Trong khu vực có 19 hộ là đồng bào dân tộc S’Tiêng. 

IV. Chính sách và đơn giá bồi thường
1. Chính sách và thủ tục bồi thường, hỗ trợ
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đơn giá bồi thường
2.1. Đơn giá bồi thường về đất
Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh tại thời điểm bồi thường.

Năm 2011 áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh. Riêng đơn giá đất nông nghiệp không phân biệt khu vực, vị trí đất là: 14.500 đồng/m2.

2.2. Đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng
Áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 và Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh.

Ngoài ra bổ sung thêm đơn giá một số loại công trình phụ chưa được quy định, cụ thể như sau:

- Mương đào thoát nước: 18.000 đồng/m3;
- Đường ống tưới các loại ( 60 trở lên: 30.000 đồng/mét dài;
- Di dời cột điện: 1.000.000 đồng/cái.
V. Các khoản hỗ trợ
Thực hiện theo quy định tại Chương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh. Riêng khoản 1, điều 33 quy định như sau: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (không thuộc trường hợp quy định tại điều 32) thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền. Mức hỗ trợ bằng (=) đơn giá đất nông nghiệp nhân (x) hệ số hỗ trợ là 1,6 lần để đảm bảo tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ về đất nông nghiệp tương đương với giá thị trường tại thời điểm bồi thường. Diện tích đất hỗ trợ bằng với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.
Những trường hợp phát sinh không có trong quy định, Hội đồng bồi thường GPMB dự án có trách nhiệm trình UBND tỉnh quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và tính chất của dự án.

VI. Xử lý vật tư, cây trồng sau khi bồi thường
Các hộ gia đình, cá nhân được phép thu hồi cây trồng và hoa màu, tài sản, vật tư trên đất sau khi đã được bồi thường, nhưng phải đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ của dự án.

VII. Chính sách tái định cư
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

VIII. Chính sách tái định canh
Với đơn giá bồi thường nêu trên, cơ bản người dân đủ điều kiện tìm đất tái định canh với đơn giá tương đương đơn giá bồi thường, do đó không bố trí tái định canh.
IX. Dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ
Tổng chi phí bồi thường ước tính: 23.906.757.886 đồng (Hai mươi ba tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm năm mươi bảy ngàn, tám trăm tám mươi sáu đồng); 

Trong đó:                     

- Chi phí bồi thường về đất: 

        4.676.970.650 đồng

- Chi phí bồi thường về nhà ở: 


 193.200.000 đồng
- Chi phí bồi thường về công trình phụ:       2.435.438.900 đồng
- Chi phí bồi thường về cây trồng: 
        4.703.182.210 đồng
- Chi phí hỗ trợ: 



        9.724.624.500 đồng
- Chi phí dự phòng: 


        2.173.341.626 đồng
X. Kế hoạch chi trả tiền bồi thường
- Việc chi trả tiền bồi thường do Ban QLCDA ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện có sự giám sát của UBND xã Lộc Hòa và UBND xã Lộc An.

- Địa điểm chi trả: tại UBND xã Lộc Hòa và UBND xã Lộc An, huyện Lộc Ninh.

- Thời gian chi trả: sau khi phương án bồi thường chi tiết được duyệt.

XI. Kế hoạch di dời
Ban QLCDA ngành Nông nghiệp và PTNT, Hội đồng bồi thường GPMB, UBND xã Lộc Hòa, UBND xã Lộc An sẽ thông báo cho nhân dân di dời sau khi các hộ dân nhận tiền bồi thường. Thời gian di dời là 45 ngày.

XII. Nguồn vốn thực hiện: vốn trái phiếu Chính phủ./.
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